
MÃ SP
TRỌNG 

LƯỢNG
GIÁ BÁN

1A (6 trứng) 1kg 1,700,000

1B (4 trứng) 600g 900,000

1C (4 trứng) 600g 720,000

16D (1 trứng) 150g 160,000

21D (0 trứng) 150g 212,000

22D (0 trứng) 150g 212,000

23D (0 trứng) 150g 173,000

24D (0 trứng) 150g 173,000

25D (0 trứng) 150g 212,000

4D (1 trứng) 150g            384,000 

6D (1 trứng) 150g            270,000 

2D (1 trứng) 150g            243,000 

8D (1 trứng) 150g            177,000 

3D (1 trứng) 150g            158,000 

17D (1 trứng) 150g            246,000 

27D (1 trứng) 150g            253,000 

5D (1 trứng) 150g            145,000 

7D (1 trứng) 150g            130,000 

9D (1 trứng) 150g            138,000 

10D (1 trứng) 150g            135,000 

11D (1 trứng) 150g            150,000 

18D (1 trứng) 150g            127,000 

20D (1 trứng) 150g            127,000 

28D (1 trứng) 150g            127,000 

30D (1 trứng) 150g            137,000 

31D (1 trứng) 150g            153,000 

32D (1 trứng) 150g            152,000 

33D (1 trứng) 150g            158,000 

12D (0 trứng) 150g            102,000 

13D (0 trứng) 150g            116,000 

14D (0 trứng) 150g            113,000 

26D (0 trứng) 150g            119,000 

29D (0 trứng) 150g            170,000 

4B (2 trứng) 200g 418,000

6B (2 trứng) 200g 305,000

2B (2 trứng) 200g 266,000

8B (2 trứng) 200g 212,000

3B (2 trứng) 200g 195,000

17B (2 trứng) 200g 275,000

27B (2 trứng) 200g 280,000

5B (2 trứng) 200g 176,000

7B (2 trứng) 200g 155,000

9B (2 trứng) 200g 162,000

NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU GIVRAL
120/3/33 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel : 0932 889 770 - 0902 998 903
E-mail :  info@givral-bakery.com

BLUEBERRY

BÁNH ĐẶC BIỆT (1 HỘP 1 BÁNH)

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ

THẬP CẨM GÀ QUAY

TRÀ XANH

BÁNH TRĂNG SẮC MÀU

BÁNH 150G

HẠT SEN                      - Chay

ĐẬU ĐEN                     - Chay

KHOAI MÔN HẠT SEN   - Chay

THẬP CẨM CHAY         - Chay

CHOCOLATE - CAPPUCCINO

LÁ DỨA

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT

THẬP CẨM NGŨ NHÂN

HẠT SEN

ĐẬU XANH

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG

Website: www.givral-bakery.com

THẬP CẨM

THẬP CẨM NGŨ NHÂN

ĐẬU ĐỎ

ĐẬU XANH                   - Chay

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2025

DÒNG SẢN PHẨM

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO

RASPBERRY

CHOCOLATE

PHÔ MAI

CRANBERRY

DỪA LÁ DỨA

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ

CHOCOLATE ĐẬU PHỘNG

KHOAI MÔN HẠT SEN

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ

THẬP CẨM GÀ QUAY

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG

DỪA HẠT DƯA

HẠT SEN

ĐẬU XANH

BÁNH 200G

DỪA SẦU RIÊNG

TÁO ĐỎ

THẬP CẨM GÀ QUAY

THẬP CẨM
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10B (2 trứng) 200g 170,000

11B (2 trứng) 200g 175,000

16B (2 trứng) 200g 177,000

18B (2 trứng) 200g 155,000

20B (2 trứng) 200g 155,000

28B (2 trứng) 200g 155,000

30B (2 trứng) 200g            162,000 

31B (2 trứng) 200g            185,000 

32B (2 trứng) 200g            176,000 

33B (2 trứng) 200g            195,000 

12B (0 trứng) 200g            125,000 

13B (0 trứng) 200g            147,000 

14B (0 trứng) 200g            132,000 

26B (0 trứng) 200g            150,000 

29B (0 trứng) 200g            193,000 

4A (2 trứng) 250g            447,000 

6A (2 trứng) 250g            343,000 

2A (2 trứng) 250g            296,000 

8A (2 trứng) 250g            240,000 

3A (2 trứng) 250g            225,000 

17A (2 trứng) 250g            307,000 

27A (2 trứng) 250g            315,000 

5A (2 trứng) 250g            193,000 

7A (2 trứng) 250g            170,000 

9A (2 trứng) 250g            180,000 

10A (2 trứng) 250g            180,000 

11A (2 trứng) 250g            196,000 

16A (2 trứng) 250g            197,000 

18A (2 trứng) 250g            175,000 

20A (2 trứng) 250g            175,000 

28A (2 trứng) 250g            175,000 

30A (2 trứng) 250g            182,000 

31A (2 trứng) 250g            203,000 

32A (2 trứng) 250g            197,000 

33A (2 trứng) 250g            225,000 

12A (0 trứng) 250g            145,000 

13A (0 trứng) 250g            165,000 

14A (0 trứng) 250g            152,000 

26A (0 trứng) 250g            170,000 

29A (0 trứng) 250g            222,000 

XX (2 trứng) 300g            475,000 

AA (2 trứng) 300g            378,000 

XA (2 trứng) 300g            332,000 

XB (2 trứng) 300g            263,000 

XC (2 trứng) 300g            246,000 

X6 (2 trứng) 300g            367,000 

X1 (2 trứng) 300g            215,000 

X2 (2 trứng) 300g            185,000 

XD (2 trứng) 300g            192,000 

X4 (2 trứng) 300g            213,000 

X8 (2 trứng) 300g            207,000 

H6B              50,000 

HDB            350,000 

HCC            400,000 

LÁ DỨA

CHOCOLATE - CAPPUCCINO

LÁ DỨA

THẬP CẨM

THẬP CẨM NGŨ NHÂN

ĐẬU ĐEN

DỪA LÁ DỨA

BÁNH 300G

BÁNH 250G

THẬP CẨM GÀ QUAY

DỪA HẠT DƯA

DỪA SẦU RIÊNG

TÁO ĐỎ

DỪA LÁ DỨA

HỘP ĐẶC BIỆT

THẬP CẨM NGŨ NHÂN

HẠT SEN

ĐẬU XANH

CHOCOLATE ĐẬU PHỘNG

CHOCOLATE ĐẬU PHỘNG

LÁ DỨA

DỪA SẦU RIÊNG

TÁO ĐỎ - New

ĐẬU ĐỎ

CHOCOLATE - CAPPUCCINO

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ

THẬP CẨM GÀ QUAY

THẬP CẨM

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG

TRÀ XANH

COMBO GIVRAL

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ

TRÀ XANH

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG

KHOAI MÔN HẠT SEN

ĐẬU XANH

VỎ HỘP PHỤ THU

HỘP 6 BÁNH

HẠT SEN

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO

DỪA HẠT DƯA

KHOAI MÔN HẠT SEN

TRÀ XANH

HỘP CAO CẤP

ĐẬU XANH                   - Chay

HẠT SEN                      - Chay

ĐẬU ĐEN                     - Chay

KHOAI MÔN HẠT SEN   - Chay

THẬP CẨM CHAY         - Chay

ĐẬU XANH                   - Chay

HẠT SEN                      - Chay

ĐẬU ĐEN                     - Chay

KHOAI MÔN HẠT SEN   - Chay

THẬP CẨM CHAY         - Chay



12D

13D

14D

26D

TRĂNG THANH 1

(Có thể dùng chay)
HỘP            450,000 

12B

13B

14B

29B

TRĂNG THANH 2

(Có thể dùng chay)
HỘP            597,000 

17D

6D

3D

5D

9D

11D

TRĂNG YÊU THƯƠNG 1

(Hộp 6 bánh: 50.000đ)
HỘP         1,157,000 

27D

8D

3D

5D

10D

30D

TRĂNG YÊU THƯƠNG 2

(Hộp 6 bánh: 50.000đ)
HỘP         1,055,000 

2D

8D

3D

7D

10D

20D

TRĂNG YÊU THƯƠNG 3

(Hộp 6 bánh: 50.000đ)
HỘP         1,020,000 

6D

27D

5D

30D

TẾT ĐOÀN VIÊN 1 HỘP            805,000 

17D

2D

9D

10D

TẾT ĐOÀN VIÊN 2 HỘP            762,000 

2D

8D

7D

11D

TẾT ĐOÀN VIÊN 3 HỘP            700,000 

6B

2B

5B

10B

SUM VẦY 1 HỘP            917,000 

2B

3B

5B

9B

SUM VẦY 2 HỘP            799,000 

8B

3B

7B

31B

SUM VẦY 3 HỘP            747,000 

2A

27A

7A

10A

TÂM GIAO 1 HỘP            961,000 

17A

8A

5A

9A

TÂM GIAO 2 HỘP            920,000 

2A

3A

11A

30A

TÂM GIAO 3 HỘP            899,000 

XX

X6

X1

X2

THÀNH Ý 1 HỘP         1,242,000 

AA

XA

XD

X4

THÀNH Ý 2 HỘP         1,115,000 

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 250G

THẬP CẨM 2 TRỨNG 250G

KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG 250G

LÁ DỨA 2 TRỨNG 250G

ĐẬU XANH 0 TRỨNG 150G

HẠT SEN 0 TRỨNG 150G

ĐẬU ĐEN 0 TRỨNG 150G

KHOAI MÔN HẠT SEN 0 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH 0 TRỨNG 150G

HẠT SEN 0 TRỨNG 150G

ĐẬU ĐEN 0 TRỨNG 150G

THẬP CẨM CHAY 0 TRỨNG 150G

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 250G

THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G

HẠT SEN 2 TRỨNG 250G

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 250G

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G

HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 0 TRỨNG 150G

KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG 300G

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 300G

HAT SEN 2 TRỨNG 300G

ĐẬU XANH 2 TRỨNG 300G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 2 TRỨNG 300G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 300G

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 300G

TRÀ XANH 2 TRỨNG 300G

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G

HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G

LÁ DỨA 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 250G

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 2 TRỨNG 250G

ĐẬU XANH 2 TRỨNG 250G

DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 250G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G

KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 2 TRỨNG 200G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 200G

HẠT SEN 2 TRỨNG 200G

DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 200G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G

DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G

ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G

HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

LÁ DỨA 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150G

DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G

THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 200G

THẬP CẨM 2 TRỨNG 200G

ĐẬU XANH 2 TRỨNG 200G

DỪA LÁ DỨA 2 TRỨNG 200G

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 200G

THẬP CẨM 2 TRỨNG 200G

HẠT SEN 2 TRỨNG

ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG



16D

21D

23D

24D

SẮC MÀU HỘP            718,000 

21D

22D

24D

25D

TÌ NH THÂN HỘP            809,000 

16D

21D

22D

23D

24D

25D

COMBO NHƯ Ý

(Hộp 6 bánh: 50.000đ)
HỘP         1,192,000 

(Bảng giá trên đã bao gồm VAT)

BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G

RASPBERRY 0 TRỨNG 150G

PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G

CRANBERRY 0 TRỨNG 150G

TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G

BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G

CHOCOLATE 0 TRỨNG 150G

PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G

TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G

BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G

RASPBERRY 0 TRỨNG 150G

CHOCOLATE 0 TRỨNG 150G

PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G

CRANBERRY 0 TRỨNG 150G


